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Bài 1: Một bạn học sinh đã viết sai chính tả một số tên riêng dưới đây. Gạch chân 

những từ viết sai rồi sửa lại cho đúng. 

     Crit-xtôp cô-lôm-bô, Ê-vơ-rét, Ita-lia, Ấn Độ, A-Mê-Ri-Gô Ve-Xpu-Xi, Loren, 

A-mê-ri-ca, Hi-ma-Lay-a 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 2: Viết lại các tên riêng nước ngoài sau theo đúng quy tắc:  

a, lép tôn-xtôi          …………………………………………… 

b, Điônidốt              …………………………………………… 

c, Iuri gagarin          ………………………………………….. 

d, Tôn trung sơn      …………………………………………… 

Bài 3: Gạch dưới tên riêng nước ngoài viết chưa đúng quy tắc rồi viết lại cho đúng. 

a) Sau nhiều năm khổ luyện, Lê-Ô-Nác-đô đa vin- xi đã trở thành nhà danh 

họa kiệt xuất.  

(Tên riêng được viết lại: ............................................................................................) 

b) Nghỉ hè, Ni-ki-ta, Gô Sa và Chi-Ôm-ca về thăm quê ngoại. 

(Tên riêng được viết lại: ............................................................................................) 

c) Thưa thầy, con là Lu-i pa-xtơ ạ. 

(Tên riêng được viết lại: ............................................................................................) 

d) Cung điện Krem li ở thủ đô Mát xcơva.  

(Tên riêng được viết lại: ............................................................................................) 

Bài 4: Ghi tên 5 nước và thủ đô của các nước vào bảng dưới đây: 

Tên nước Thủ đô 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
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.................................................................  .................................................................  

Bài 5: Viết lại các tên riêng sau đây cho đúng quy tắc và xếp vào nhóm thích hợp. 

Mát-Xcơ-Va, Hàn quốc, Trung quốc, Phờ-Ri-Đê-Rích ăng-ghen, hà lan Oa-Sinh-

Tơn, đức, Pa Ri, Lu- I pa-Xtơ, tôn trung sơn, ai cập, Béc-Lin, men- bơn. 

a. Tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt: 

..................................................................................................................................... 

b. Tên riêng phiên âm trực tiếp theo cách đọc: 

..................................................................................................................................... 

Bài 6:  

1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước tên riêng viết đúng chính tả. 

A. Anbe anhxtanh                                    B. Xi-ôn-cốp-xki 

C. Lu-I Pa-x tơ                                         D. Buratinô 

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước từ ngữ viết sai chính tả. 

A. Tô-Ki-Ô            B. Thổ Nhĩ Kỳ            C. Đan Mạch                   D. Hoa Kì 

3. Khoanh tròn chữ cái đứng trước nhóm có tất cả các từ viết đúng chính tả. 

A. Ý, Triều Tiên, Bồ Đào Nha                      B. Nga, pháp, đức, Tây Ban Nha 

C. Đức, Bồ Đào Nha, ý                                 D. Mát-xcơ- va, I-Ta-li-a, An-giê-ri 

4.  Tên riêng Mô-rít-xơ Mát-téc-lích gồm mấy bộ phận? 

A. 1                               B. 2                             C. 3                                D. 4 

5. Tên riêng Xanh Pê-téc-bua gồm có: 

A. 1 bộ phận, 2 tiếng                                       B. 2 bộ phận, 2 tiếng 

C. 2 bộ phận, 3 tiếng                                        C. 2 bộ phận, 4 tiếng. 

 


